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Thứ
	Tiết theo
TKB
	Tiết 
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	TÊN BÀI DẠY
	ĐỒ DÙNG

	2

9/5
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	2
	153
	Toán
	Kiểm tra
	Máy tính

	
	3
	214
	TĐ-KC
	Cóc kiện trời
	Máy tính

	
	4
	215
	TĐ-KC
	Cóc kiện trời
	Máy tính

	
	5
	33
	Đ.đức
	Các di tích lịch sử tại Long Biên
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	(Bù Chính tả thứ 3 tuần 32) Ngôi nhà chung 
	Máy tính

	
	7
	
	Thể dục
	
	

	
	8
	65
	Tin học
	Ôn tập – Kiểm tra học kỳ II 
	Máy tính

	3

10/5
	1
	216
	Chính tả
	Cóc kiện trời
	Máy tính

	
	2
	154
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 000
	Máy tính

	
	3
	47
	TNXH
	Các đới khí hậu
	Máy tính

	
	4
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	5
	20
	Thủ công
	Làm quạt giấy tròn (tiết 3)
	Máy tính

	
	6
	
	Tin học
	Ôn tập – Kiểm tra học kỳ II
	Máy tính

	
	7
	
	HDH
	(Bù đạo đức Thứ 2) Các địa danh lịch sử tại Hà Nội  
	Máy tính

	
	8
	
	HĐTT
	Vẻ đẹp quê hương đất nước
	Máy tính

	
4

11/5
	1
	217
	Tập đọc
	Mặt trời xanh của tôi
	Máy tính

	
	2
	
	TC Mĩ thuật
	
	

	
	3
	155
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
	Máy tính

	
	4
	218
	Tập viết
	Ôn chữ hoa Y
	Chữ mẫu Y

	
	5
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	
	

	
	7
	
	HDH
	(Bù HĐTT Tuần 32) Hội vui học tập
	Máy tính

	
	8
	
	
	
	

	
5

12/5
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	219
	LTVC
	Nhân hóa
	Máy tính

	
	3
	156
	Toán
	Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
	Máy tính

	
	4
	
	Mĩ thuật
	
	

	
	5
	220
	Chính tả
	(NV) Quà đồng nội
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	(Bù TC Tuần 32 ) Làm quạt giấy tròn (tiết 2)
	Sphẩm mẫu

	
	7
	
	TC Thủ công
	Hoàn thành, trang trí quạt giấy tròn
	Giấy màu

	
	8
	
	
	
	

	
6

13/5

	1
	221
	Tập làm văn
	Ghi chép sổ tay
	Máy tính

	
	2
	
	Thể dục
	
	

	
	3
	157
	Toán
	Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp)
	Máy tính

	
	4
	
	ĐSTV
	
	

	
	5
	48
	TNXH
	Bề mặt Trái Đất
	Máy tính

	
	6
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	7
	
	TC Tiếng Anh
	
	

	
	8
	
	SHL
	Sơ kết thi đua tuần 33
	Bảng TĐ

	                                                                                                                       Sử dụng đồ dùng:  27  lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                      Giang Biên, ngày  4 tháng 5  năm 2022
                                                                                                       KHỐI TRƯỞNG
                         
								    Nguyễn Thị Hương
